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Tiêu điểm trong Quý II/2023 

• Giá gạo trong Quý II/2023 của Thái Lan và Việt Nam có xu hướng tăng so với Quý trước, 

trong khi giá gạo của Ấn Độ có xu hướng giảm 

• Dự báo sản lượng gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 đạt 520,5 triệu tấn, tăng 12,1 triệu 

tấn so với niên vụ 2022/23 

• Dự báo xuất/nhập khẩu gạo trong niên vụ 2023/2024 đạt khoảng 55,8 triệu tấn, tăng 95 

nghìn tấn so với niên vụ 2022/23. 

Diễn biến giá gạo Quý II/2023 

 

Nguồn: Reuters 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu trong Quý II/2023 tại các quốc gia xuất khẩu nhiều gạo cụ thể 

như sau: 

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm Quý II/2023 đạt trung bình 494 USD/tấn, tăng 18 USD/tấn, 

tương đương 3,7% so với Quý trước. So với cùng kỳ năm 2022, giá gạo Thái Lan đã tăng 62 

USD/tấn, tương đương 14,2%.  
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Gạo Thái Lan Gạo Ấn Độ Gạo Việt Nam



Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm Quý II/2023 đạt trung bình 386 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn, 

tương đương giảm 0,7% so với Quý trước. So với cùng kỳ năm 2022, giá gạo Ấn Độ đã tăng 

26 USD/tấn, tương đương 7,1%.  

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm Quý II/2023 đạt trung bình 490 USD/tấn, tăng 39 USD/tấn, 

tương đương 8,7% so với Quý trước. So với cùng kỳ năm 2022, giá gạo Việt Nam đã tăng 73 

USD/tấn, tương đương 17,4%.  

Tình hình sản xuất 

Theo báo cáo Triển vọng ngành ngành gạo tháng 6/2023 của Bộ Nông nghiệp Mỹ 

(USDA), sản lượng gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 đạt 520,5 triệu tấn, tăng 12,1 triệu tấn so 

với niên vụ 2022/23. Mức tăng nhiều nhất ở Pakistan với 3,5 triệu tấn, tiếp đến là Trung Quốc 

với 3,1 triệu tấn, và Ấn Độ với 2 triệu tấn. Tuy nhiên có một số quốc gia giảm như Thái Lan với 

500 nghìn tấn, Nigeria với 126 nghìn tấn, Nhật Bản với 30 nghìn tấn… 

Thông tin sản xuất lúa gạo trong Quý II/2023 của một số quốc gia: 

• USDA: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 

2023/24 ở mức 520,5 triệu tấn, tăng 12,1 triệu tấn so với năm trước. Do sản lượng 

tăng tại Trung Quốc, Campuchia, Bangladesh và Ấn Độ, và sự hồi phục mạnh mẽ từ 

Myanmar, Pakistan và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia tại Châu Âu. [1] 

• Thái Lan: Theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, sản lượng gạo Thái Lan năm nay có 

thể giảm 6% xuống mức từ 25,1 đến 25,6 triệu tấn, do tác động của El Nino. Sản 

lượng gạo có thể thấp hơn nếu khô hạn kéo dài và gây ra những tác động xấu tới mùa 

vụ. [2] 
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Tình hình xuất khẩu 

 

Nguồn: USDA, II/2023  

Một số dự báo về diễn biến xuất khẩu  

Theo USDA, ước tính xuất khẩu gạo trong 

niên vụ 2023/2024 đạt khoảng 55,8 triệu 

tấn, tăng 95 nghìn tấn so với niên vụ 

2022/23. Một số quốc gia giảm xuất khẩu 

là: Thái Lan với 1 triệu tấn, Việt Nam với 

400 nghìn tấn, Braxin với 200 nghìn tấn… 

Một số quốc gia tăng xuất khẩu như 

Pakistan với 700 nghìn tấn, Ấn Độ với 500 

nghìn tấn, Myanmar với 200 nghìn tấn… 

Thông tin xuất khẩu gạo quốc tế trong Quý II/2023 của một số quốc gia: 

• Ấn Độ: Ấn Độ có thể sẽ xuất khẩu 75.000 tấn gạo tấm với 3 quốc gia châu Phi bao gồm 

Senegal, Gambia và Djibouti dưới hình thức Chính phủ với Chính phủ nhằm đáp ứng 

nhu cầu về an ninh lương thực của các quốc gia này. [1] 

• Myanmar: Theo Hiệp hội lúa gạo Myanmar, xuất khẩu gạo của nước này trong tháng 

5/2023 giảm xuống mức 46.786 tấn so với 94.691 tấn cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo 

tấm trong tháng 5/2023 ở mức 63.920 tấn so với 58.816 tấn cùng kỳ năm 2022. Myanmar 

chủ yếu xấu khẩu gạo và gạo tấm tới Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bulgaria, Ba Lan và Bồ 

Đào Nha. [2] 

• Campuchia: Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, Campuchia đã xuất khẩu 278.184 tấn gạo 

với trị giá 191,6 triệu USD, theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia. Xuất khẩu tới Trung Quốc 

chiếm tới 42,43% tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia ở mức 118.041 tấn. Trong 

tháng 5/2023, Philippines là thị trường mới đối với gạo Campuchia với 2.575 tấn gạo xuất 

khẩu. [3] 

• Thái Lan: Bộ Thương mại Thái Lan ngày 23/6/2023 cho biết kim ngạch xuất khẩu gạo 

của Thái Lan 5 tháng đầu năm 2023 đã đạt 3,47 triệu tấn, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Xuất khẩu gạo tăng mạnh là do nhu cầu thế giới tăng cao trong bối cảnh các quốc 

gia tăng cường kho dự trữ để ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Các thị 

trường nhập khẩu gạo chủ yếu của Thái Lan tiếp tục là Iraq, Nam Phi, Trung Quốc, Mỹ, 

Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Australia… [4] 

• Lào: Lào có kế hoạch xuất khẩu gạo sang Hoa Kỳ trong năm 2024, sau khi thành công 

xuất khẩu gạo sang EU. Theo Giám đốc Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu 
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Champahom, công ty đã chuẩn bị ký một thỏa thuận xuất khẩu gạo sang Hoa Kỳ trong 

năm 2023 và sẽ bắt đầu xuất khẩu vào năm 2024. Đầu tháng 6/2023, công ty đã xuất 

khẩu 23 tấn gạo tẻ và 2 tấn gạo nếp sang Pháp, đây là lần xuất khẩu thứ 2 của Lào sang 

các quốc gia châu Âu. [5] 

• Ấn Độ: Ấn Độ đã quyết định cho phép xuất khẩu gạo tấm tới một vài quốc gia có yêu cầu 

là Indonesia, Senegal và Gambia trong niên vụ 2023/24 bắt đầu từ 01/4/2023. [6] 

Tình hình nhập khẩu 

 

Nguồn: USDA, II/2023 

Một số dự báo về diễn biến nhập 

khẩu 

Theo USDA, ước tính nhập khẩu gạo 

trong niên vụ 2023/2024 đạt khoảng 

55,8 triệu tấn, tăng 95 nghìn tấn so với 

niên vụ 2022/23. Một số quốc gia giảm 

nhập khẩu là: Philippines với 1,5 triệu 

tấn, Nigeria với 1,1 triệu tấn, Indonesia 

với 1,1 triệu tấn… Trong khi đó, có các 

quốc gia tăng nhập khẩu như Ả Rập Xê 

Út với 2,5 triệu tấn, Mexico với 500 

nghìn tấn, Nam Phi với 300 nghìn tấn… 

Thông tin nhu cầu/nhập khẩu/dự trữ trong Quý II/2023 của một số quốc gia: 

• Hàn Quốc: Tập đoàn Thương mại Nông Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc trong tháng 

5 đã mua 26.800 tấn gạo có nguồn gốc từ Việt Nam và Thái Lan trong một phiên đấu 

thầu quốc tế. Giá dao động trong khoảng từ 534,29 USD/tấn đến 649,00 USD/tấn. [1] 

• Malaysia: Cơ quan Thu mua Lương thực của Malaysia (Bernas) đã đồng ý nhập khẩu 

thêm 150.000 tấn gạo để đảm bảo nguồn cung trong nước, khi nhu cầu cao gạo cao hơn 

năm trước. [2] 

• Kenya: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo Kenya sẽ nhập khẩu 850.000 tấn gạo trong năm 

2023, tăng 42% so với dự báo trong tháng trước, do nhập khẩu gạo từ Ấn Độ tăng lên. 

Dự báo nhập khẩu gạo năm 2024 cũng được điều chỉnh lên mức 800.000 tấn so với mức 

625.000 tấn được dự báo trong tháng trước. Kenya chủ yếu nhập khẩu gạo từ Pakistan, 

Ấn Độ, Tanzania, Hàn Quốc và Thái Lan. Sản lượng gạo của Kenya được dự báo tăng 

37% lên mức 130.000 tấn trong niên vụ 2023-24 (từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024) so 

với niên vụ hiện tại. [3] 
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• Philippines: Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), Philippines có thể sẽ 

nhập ít gạo hơn trong năm nay do nguồn dự trữ dồi dào. Philippines có thể nhập khẩu 

3,5 triệu tấn gạo trong năm nay, giảm từ mức 3,9 triệu tấn trong năm trước. Tồn kho cuối 

kỳ của Philippines có thể đạt 2,2 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 và 2023/24, tăng nhẹ từ 

mức 2,1 triệu tấn niên vụ 2021/22. Về sản lượng lúa, Philippines được dự báo có thể sản 

xuất được 12,9 triệu tấn gạo trong niên vụ 2022/23 và 2023/24. [4] 

• Indonesia: Chính phủ Indonesia có kế hoạch nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ, mặc 

dù Indonesia là một trong những nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Chỉnh phủ 

Indonesia cho biết đây là một quyết định cần thiết để đảm bảo đủ nguồn cung gạo trong 

bối cảnh tác động của El Nino có thể gây ra mùa khô kéo dài hơn thông thường và ảnh 

hưởng đến sản lượng gạo của Indonesia. [5] 

• Iran: Theo Cục Hải quan Iran, quốc gia này đã nhập khẩu hơn 171.000 tấn gạo với trị giá 

hơn 212,5 triệu USD trong tháng 4 và tháng 5/2023, giảm lần lượt 50% về khối lượng và 

60% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Ấn Độ vẫn là quốc gia cung cấp gạo lớn nhất 

cho Iran với 89.000 tấn, tiếp theo là Pakistan với 73.000 tấn. [6] 

  



Tiêu điểm trong Quý II/2023 

• Giá gạo trong Quý II/2023 của Đồng bằng Sông Cửu Long hầu hết có xu hướng giảm lên 

so với Quý trước 

• Tính đến trung tuần tháng 6/2023, các địa phương trên cả nước đã xuống giống được 

1.788,9 nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 98,7% cùng kỳ năm trước 

• Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 năm 2023 ước đạt 618 nghìn tấn với giá trị đạt 341 

triệu USD 

• Giá gạo xuất khẩu bình quân Quý II/2023 ước đạt 538 USD/tấn, tăng 10,5% so với cùng 

kỳ năm 2022. 

Diễn biến giá gạo Quý II/2023 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong Quý II/2023, giá gạo tại VNĐ bằng Sông Cửu Long đạt trung bình khoảng 7.018 

VNĐ/kg, giảm 66 VNĐ/kg so với Quý trước, tương đương giảm 0,9%. So với cùng kỳ năm ngoái, 

giá đã tăng 385 VNĐ/kg, tương đương 5,8%.  
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Thay đổi cụ thể của một số loại gạo tiêu biểu như sau: 

Về gạo Jasmine, giá trung bình đạt 7.239 VNĐ/kg, giảm 93 VNĐ/kg, tương đương 1,3% 

so với Quý trước. So với cùng kỳ năm 2022, giá gạo Jasmine đã tăng 235 VNĐ, tương đương 

3,4%.  

Về gạo IR50404 (khô), giá trung bình đạt 6.589 VNĐ/kg, giảm 90 VNĐ/kg, tương đương 

1,4% so với Quý trước. So với cùng kỳ năm 2022, giá gạo IR50404 đã tăng 205 VNĐ, tương 

đương 3,2%. 

Về gạo OM6976 (khô), giá trung bình đạt 7.226 VNĐ/kg, giảm 13 VNĐ/kg, tương đương 

0,2% so với Quý trước. So với cùng kỳ năm 2022, giá gạo OM6976 đã tăng 716 VNĐ, tương 

đương 11,0%. 

Tình hình sản xuất 

Lúa Đông - Xuân 

Diện tích gieo cấy lúa Đông - Xuân cả nước năm 2023 đạt 2.952,5 nghìn ha, bằng 98,7% 

vụ Đông - Xuân năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 1.067,7 nghìn ha, bằng 99%; 

các địa phương phía Nam đạt 1.884,8 nghìn ha, bằng 98,5%. Diện tích lúa Đông - Xuân năm 

nay giảm 39,8 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm trước chủ yếu do chuyển sang đất phi nông 

nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa, chuyển sang trồng cây lâu năm hoặc chuyển sang nuôi 

trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, các địa phương phía Bắc giảm 10,4 

nghìn ha, các địa phương phía Nam giảm 29,4 nghìn ha. Một số địa phương có diện tích trồng 

lúa Đông - Xuân giảm nhiều là: Sóc Trăng giảm 7,8 nghìn ha; Vĩnh Long giảm 6,6 nghìn ha; Bạc 

Liêu giảm 5 nghìn ha; Hưng Yên giảm 1,8 nghìn ha; Hà Nội giảm 1,1 nghìn ha; Vĩnh Phúc giảm 

0,4 nghìn ha. 

Do thời tiết thuận lợi cùng với mô hình trồng lúa ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được 

nhân rộng nên năng suất lúa Đông - Xuân năm nay đạt khá. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa 

Đông - Xuân của cả nước ước đạt 68,4 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với vụ Đông - Xuân năm trước. 

Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 64,4 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha; các địa phương phía Nam 

đạt 70,8 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha (Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 72,2 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha). 

Một số địa phương có năng suất lúa Đông - Xuân tăng so với vụ Đông - Xuân năm 2022: Thừa 

Thiên - Huế đạt 65,8 tạ/ha, tăng 20,7 tạ/ha; Quảng Trị đạt 61,4 tạ/ha, tăng 20,3 tạ/ha; Phú Yên 

đạt 73,7 tạ/ha, tăng 8,6 tạ/ha (do vụ Đông - Xuân năm trước khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung chịu tác động của thời tiết bất thường gây mưa to và ngập úng); Long An đạt 

67,8 tạ/ha, tăng 3,3 tạ/ha; An Giang đạt 75,5 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha; Kiên Giang đạt 76,8 tạ/ha, 

tăng 3,2 tạ/ha; Bạc Liêu đạt 77,6 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha. 

Mặc dù diện tích gieo cấy giảm nhưng năng suất tăng cao nên sản lượng lúa Đông - 

Xuân cả nước năm nay tăng so với vụ Đông - Xuân năm trước, ước đạt 20,2 triệu tấn, tăng 

231,9 nghìn tấn. Trong đó, miền Bắc đạt 6,9 triệu tấn, tăng 165,8 nghìn tấn; miền Nam đạt 13,3 

triệu tấn, tăng 66,1 nghìn tấn, (riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 10,68 triệu tấn, tăng 

8,1 nghìn tấn). Một số địa phương có sản lượng lúa Đông - Xuân tăng so với vụ Đông - Xuân 



năm trước là: Kiên Giang tăng 70,1 nghìn tấn; Long An tăng 69,9 nghìn tấn; Thừa Thiên - Huế 

tăng 57,6 nghìn tấn; Quảng Trị tăng 53,6 nghìn tấn; Vĩnh Phúc tăng 29,1 nghìn tấn. 

Lúa Hè - Thu 

Cùng với việc thu hoạch vụ Đông - Xuân, tính đến trung tuần tháng 6/2023, các địa 

phương trên cả nước đã xuống giống được 1.788,9 nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 98,7% cùng 

kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.418,2 nghìn ha, bằng 97,9%. Lúa 

Hè - Thu các địa phương phía Bắc đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến chắc xanh; lúa Hè - Thu 

chính vụ ở các địa phương phía Nam vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trổ chín, cây lúa 

sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó có 200,6 nghìn ha diện tích lúa Hè - Thu sớm tại vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch, chiếm 14,1% diện tích xuống giống. Do đặc điểm 

lúa Hè - Thu sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng, nền nhiệt cao, có thể thiếu nước ở đầu vụ 

nhưng thu hoạch vào thời điểm có mưa đầu mùa, ngành Nông nghiệp cần theo dõi sát sao diễn 

biến thời tiết, có biện pháp xử lý kịp thời để lúa Hè - Thu cho kết quả tốt. 

Tình hình xuất khẩu 

Khối lượng gạo xuất 

khẩu tháng 6 năm 2023 

ước đạt 618 nghìn tấn 

với giá trị đạt 341 triệu 

USD, đưa tổng khối 

lượng và giá trị xuất 

khẩu gạo 6 tháng đầu 

năm 2023 đạt lần lượt 

4,2 triệu tấn và 2,3 tỷ 

USD, tăng 21,3% về 

khối lượng và tăng 

32,2% về giá trị so với 

cùng kỳ năm 2022.   

Nguồn: Tổng cục Hải Quan 

Giá gạo xuất khẩu bình quân Quý II/2023 ước đạt 538 USD/tấn, tăng 10,5% so với cùng 

kỳ năm 2022. 

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Philippin là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam 

với 40,3% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 1,5 triệu tấn và 772,4 triệu USD, tăng 

20,7% về khối lượng và 31,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường có giá trị xuất 

khẩu gạo tăng mạnh nhất là Indonesia (tăng 1519,3%). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu 

gạo giảm mạnh nhất là Bờ Biển Ngà (giảm 35,0%). 
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Tổng hợp các tin đáng chú ý khác trong Quý 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, vụ lúa Thu - Đông năm 

nay tỉnh có kế hoạch gieo sạ 30.000 ha, chia làm 3 đợt chính: Đợt 1 là 4.000 ha (từ ngày 25/5-

15/6), đợt 2 là 20.000 ha (từ ngày 27/6-12/7) và đợt 3 là 6.000 ha (từ 27/7-11/8). Như vậy, lúa 

sẽ được thu hoạch vào thời điểm giữa tháng 9 đến hết tháng 11/2023, đây là thời kỳ có nhiều 

mưa, lũ, bão, triều cường. Tuy nhiên, theo dự báo từ đây đến cuối năm, do tác động của hiện 

tượng El Nino nên mưa, lũ ít hơn, mùa lũ năm nay có thể không thừa nước như mùa lũ năm 

2022, đây là yếu tố thuận lợi để có thể mở rộng diện tích vụ lúa Thu - Đông. [1] 

Vụ Đông - Xuân 2022 - 2023, toàn tỉnh Ninh Bình gieo cấy 39.554,4 ha lúa, chủ yếu ở trà 

xuân muộn với cơ cấu 80% diện tích cấy lúa thuần và 20% lúa lai. Tính đến ngày 31/5/2023, 

toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 16.300 ha (đạt 41% tổng diện tích). Qua kiểm tra thực tế và 

đánh giá của các địa phương cho thấy, vụ Đông - Xuân năm nay được mùa ở cả 2 trà xuân sớm 

và xuân muộn, năng suất ước tính cao hơn vụ Đông - Xuân năm 2021-2022. [2] 

Ngày 31/5/2023, tại xã Đa Lộc (huyện Ân Thi), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên 

phối hợp với Công ty TNHH Mahyco Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa N91. 

Giống lúa N91 được triển khai thực hiện tại thôn Trắc Điền vụ xuân năm 2023. Mô hình được 

thực hiện theo quy trình gieo mạ khay, cấy máy. Giống lúa N91 có thời gian sinh trưởng 125 – 

130 ngày trong vụ xuân và 105 – 110 ngày trong vụ mùa; có khả năng sinh trưởng, phát triển 

tốt, đẻ nhánh khỏe, chống đổ tốt; không nhiễm bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông; khả năng chịu 

rét, chịu úng tốt; có thể gieo cấy ở chân ruộng vàn thấp; số hạt chắc trên bông đạt cao, tỷ lệ hạt 

lép chỉ khoảng 5 – 7%; năng suất ước đạt 69 – 70 tạ/ha, cao hơn 7 – 8 tạ/ha so với giống lúa 

đối chứng (Bắc Thơm số 7). [3] 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến trung tuần tháng 5, cả nước 

gieo cấy được gần 4.255,8 nghìn ha lúa, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; đã thu hoạch 

đạt 2.589,4 nghìn ha, tăng 0,8% với năng suất bình quân đạt 67,4 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha. Sản lượng 

thu hoạch đạt 17,46 triệu tấn, tăng 0,7%. [4] 

Cụ thể, lúa Đông - Xuân, cả nước gieo cấy 2.952,1 nghìn ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ 

năm trước; đã thu hoạch 2.235,5 nghìn ha; năng suất thu hoạch ước đạt 69,2 tạ/ha, tăng 0,9 

tạ/ha; sản lượng đã thu hoạch đạt 15,47 triệu tấn, tăng 0,6%. Riêng tại các tỉnh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đã thu hoạch 1.478,7 nghìn ha, với năng suất thu hoạch đạt 72 tạ/ha, tăng 1,2 

tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt khoảng 10,7 triệu tấn, tăng 0,8%. [4] 

Với lúa Hè - Thu, cả nước đã gieo cấy 1.303,7 nghìn ha, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy đạt 1.030,7 nghìn ha, giảm 

2,0%; đã thu hoạch đạt sản lượng 544.1 nghìn tấn. [4] 

Tính đến ngày 08/6/2023, toàn huyện Thường Tín, Hà Nội đã thu hoạch 3.772,9 ha lúa 

vụ xuân, đạt 94,2% tổng diện tích, năng suất bình quân ước đạt  236 kg/sào. Về kế hoạch vụ 

mùa năm nay, toàn huyện phấn đấu cấy 3.700 ha. Cơ cấy giống gồm Thiên ưu 8, TBR225, 

VNR20 từ 50% đến 55%; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, Dự hương 8 từ 40% đến 45%; 



Nếp và các giống lúa khác từ 5% đến 10% diện tích. Thời vụ gieo mạ từ ngày 05 đến 10/6/2023. 

Triển khai cấy mùa vào thời gian cuối tháng 6. [5] 

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết, vụ hè thu năm 2023, 

nông dân tỉnh Phú Yên đã gieo sạ gần 1.000 ha lúa, trong đó tại TX Sông Cầu 240 ha, TX Đông 

Hòa 430 ha, huyện Đồng Xuân 120 ha và huyện Tây Hòa 135 ha… Đây là số diện tích chủ động 

nước tưới để gieo sạ từ hồ đập nhỏ ở địa phương. Theo lịch thời vụ, nông dân trong tỉnh bắt 

đầu gieo sạ từ ngày 20/5-10/6. Cơ cấu giống chủ lực của vụ này là ĐV108, ML48, Đài Thơm 8, 

ANS1. Các giống bổ sung: MT10, CH133, OM2695-2, Hương Châu 6, ML232, Lộc Trời 4… 

Lượng giống gieo sạ áp dụng các phương pháp sạ hàng, sạ thưa hợp lý, giảm lượng giống sạ 

xuống dưới 100kg/ha; vùng chủ động tưới tiêu nước có thể sạ hàng, sạ thưa với lượng giống 

80kg/ha và 40kg/ha đối với giống lúa lai. [6] 

Vụ xuân năm nay, nông dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gieo cấy được trên 5.500 

ha lúa. Đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch được khoảng 90% diện tích. Theo đánh giá của 

cơ quan chuyên môn huyện Đại Từ, năm nay lúa xuân phát triển tương đối đồng đều, cho năng 

suất cao (dự ước năng suất bình quân đạt trên 59 tạ/ha, tăng hơn 1 tạ/ha so với cùng kỳ năm 

2022; sản lượng đạt gần 33.000 tấn). Một số xã có năng suất lúa đạt cao là Phú Xuyên, Cù Vân, 

Yên Lãng, An Khánh… [7] 

Vụ Xuân năm nay, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La gieo cấy hơn 2.200 ha lúa, chủ yếu là 

những giống lúa chất lượng cao như BC15, J02, Đài thơm 8... Đặc biệt, bà con chủ động áp 

dụng phương pháp hữu cơ vào trồng lúa, với hơn 520 ha lúa hữu cơ và lúa theo hướng hữu 

cơ. Sản xuất lúa hữu cơ hiệu quả nhất là môi trường sinh thái, đất được cải tạo rõ rệt, đã có vi 

sinh vật có lợi như tôm, cua, ốc, cá phát triển tốt; có sản phẩm hữu cơ tốt, đảm bảo an toàn 

thực phẩm. Giá trị sản phẩm tăng từ 30 - 40%, giá trị canh tác tăng khoảng 11 triệu VNĐ/ha. [8] 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đang khuyến cáo nông dân gieo trồng 

lúa vụ Hè - Thu sớm và Hè - Thu mùa 2023 đúng thời điểm, cơ cấu giống phù hợp trên từng 

vùng. Theo đó, sử dụng giống lúa sinh trưởng từ 90 - 95 ngày đối với những vùng chủ động 

nguồn nước; dưới 90 ngày đối với những vùng có nguy cơ thiếu nước hoặc ngập nước cuối vụ 

Hè - Thu 2023. Cơ cấu giống lúa khuyến cáo cho vụ Hè - Thu mùa 2023 gồm: Giống lúa chủ 

lực: OM 6162, OM 4900, OM 5451, lúa thơm RVT, OM 5954, OMCS 2000, Nhị ưu 838… Giống 

lúa bổ sung: OM6976, Khang dân 18, OM 3536, PC6, BD9R27… Giống lúa mới triển vọng: 

ST24, ST25, Đài thơm 8, VN 121. [9] 

Mặc dù sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến khá phức tạp (giá rét, mưa to, dông 

lốc, sâu bệnh gây hại...) nhưng nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ sản xuất, Yên Bái 

vẫn đạt năng suất lúa Xuân cao hơn so với vụ Xuân năm trước. Riêng lúa Xuân, diện tích gieo 

cấy đạt 19.472 ha/18.970 ha, bằng 102% kế hoạch, đánh giá sơ bộ, năng suất ước đạt 56,2 

tạ/ha; sản lượng ước đạt 109.519 tấn, tăng 329 tấn so với vụ Xuân trước. Nhiều nơi có năng 

suất vượt trội như: thị xã Nghĩa Lộ 61,5 tạ/ha, Văn Chấn đạt 58,2 tạ/ha, Lục Yên 57,3 tạ/ha, Văn 

Yên 56,8 tạ/ha. [10] 

Tại tỉnh Thái Nguyên, qua đánh giá sơ bộ, ước năng suất lúa Xuân toàn tỉnh đạt 56,68 

tạ/ha, tương đương cùng kỳ năm ngoái, sản lượng đạt 164.440 tấn. Hiện nay bà con nông dân 



trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng trên 80% diện tích, các địa phương đang tập trung chỉ đạo 

người dân ra đồng thu hoạch những trà lúa đã chín để tránh ảnh hưởng của mưa bão cuối vụ, 

thu hoạch đến đâu bà con tiến hành vệ sinh đồng ruộng đến đó để kịp thời sản xuất vụ mùa. 

[11] 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, vụ Mùa năm nay, thành phố Hà 

Nội phấn đấu gieo trồng khoảng 92.283 ha; trong đó, diện tích cấy lúa là 72.382 ha. Thời vụ 

gieo mạ trà cực sớm và sớm từ ngày 1 đến 10/6, cấy từ ngày 12 đến 20/6; trà chính vụ gieo mạ 

từ ngày 10 đến 20/6, cấy từ ngày 20/6 đến 5/7; gieo thẳng từ ngày 10 đến 20/6. Để bảo đảm đủ 

nước gieo cấy lúa Mùa trong khung thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 

đang triển khai nhiều giải pháp cấp nước gieo cấy, tưới dưỡng lúa mùa. Đồng thời, Sở cũng đề 

nghị các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thủy lợi thành phố nạo vét các cửa lấy nước, hệ 

thống kênh mương; xây dựng phương án trữ nước trong hệ thống kênh mương và vận hành 

các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước từ hệ thống sông, suối, dung tích trữ còn 

lại của các hồ chứa và nguồn nước hồi quy trong nội đồng. [12] 
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